
STT Họ và tên Lớp Môn Kết quả Đạt giải

1 Triệu Minh Tâm 10A3 Toán Vào đội tuyển

2 Trần Thái Ngân 10A2 Toán Vào đội tuyển

3 Trần Sơn Hạo Nam 10A11 Toán Vào đội tuyển

4 Văn Lê Uyên Nhi 10A1 Vật lí Vào đội tuyển

5 Mai Thị Tường Vy 10A11 Vật lí Vào đội tuyển

6 Nguyễn Trần Yến Nhi 10A2 Vật lí Vào đội tuyển

7 Lê Hoàng Thu Thư 10A1 Vật lí Vào đội tuyển

8 Trần Thị Ngọc Hân 10A1 Hóa học Vào đội tuyển

9 Lê Thành Phát 10A2 Hóa học Vào đội tuyển Nhì

10 Nguyễn Vũ Minh Hùng 10A3 Hóa học Vào đội tuyển

11 Trần Hoàng Lâm 10A3 Hóa học Vào đội tuyển

12 Nguyễn Thanh Bảo Nam 10A3 Hóa học Vào đội tuyển Ba

13 Đỗ Đan Thư 10A1 Hóa học Vào đội tuyển

14 Lê Viết Hoàng Phi 10A3 Lịch sử Vào đội tuyển Nhất

15 Y Phi Long Bdap 10A4 Lịch sử Vào đội tuyển Ba

16 Trần Nguyễn Gia Hân 10A7 Lịch sử Vào đội tuyển Nhì

17 Hà Thị Tuyết Vy 10A8 Địa lí Vào đội tuyển Nhất

18 Nguyễn Văn Kết 10A11 Địa lí Vào đội tuyển Nhì

19 Nguyễn Hạo Nguyên 10A11 Địa lí Vào đội tuyển Ba

20 Nguyễn Gia Hân 10A6 GDKTPL Vào đội tuyển Ba

21 Trần Ngọc Bảo Anh 10A8 GDKTPL Vào đội tuyển Nhất

22 Mai Thúy Vy 10A8 GDKTPL Vào đội tuyển Nhì

23 Hoàng Thanh Hà 10A3 Ngữ văn Vào đội tuyển Nhất

24 Đỗ Phan Vân Anh 10A3 Ngữ văn Vào đội tuyển Ba

25 Nguyễn Thị Trà Ni 10A3 Ngữ văn Vào đội tuyển Ba

26 Trần Thị Thảo Oanh 10A1 Ngữ văn Vào đội tuyển Nhì

27 Trần  Võ Yến Nhi 10A8 Ngữ văn Vào đội tuyển Ba

28 Nguyễn Thị Ngọc Anh 10A8 Ngữ văn Vào đội tuyển Nhì

29 Nguyễn Thảo Anh 10A2 Sinh học Vào đội tuyển

30 Đặng Nguyễn Gia Lạc 10A2 Sinh học Vào đội tuyển

31 Hà Thị Như Linh 10A1 Sinh học Vào đội tuyển Nhì
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32 Lê Như Triệu 10A3 Sinh học Vào đội tuyển

33 Phan Gia Hân 10A3 Sinh học Vào đội tuyển

34 Nguyễn Trung Kiên 10A3 Tiếng Anh Vào đội tuyển Nhì

35 Nguyễn Trần Hoàng Phúc 10A3 Tiếng Anh Vào đội tuyển Ba

36 Nguyễn Tường Nam 10A3 Tin học Vào đội tuyển

37 Nguyễn Minh Nhật 10A3 Tin học Vào đội tuyển

38 Nguyễn Sang 10A3 Tin học Vào đội tuyển

Danh sách trên gồm có 38 học sinh.
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BẢNG TỔNG HỢP

MÔN NHẤT NHÌ BA

Toán 0 0 0

Vật lí 0 0 0

Hóa học 0 1 1

Sinh học 0 1 0

Tin học 0 0 0

Ngữ văn 1 2 3

Lịch sử 1 1 1

Địa lí 1 1 1

GDKTPL 1 1 1

Tiếng Anh 0 1 1

Tổng 4 8 8


